ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT LỚP 10


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

BÀI 1: CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CƠ BẢN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Câu 1: Khi tiến hành phân bổ nguyên vật liệu của công ty tới các bộ phận khác nhau trong dây chuyền sản xuất, quá trình này này gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế xã hội ? DT3
A. sản xuất.
B. tiêu dùng.
C. phân phối.
D. trao đổi.

Câu 2: Trong các hoạt động của con người, hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động

A. ít quan trọng.
B. bình thường nhất.
C. thiết yếu nhất.
D. cơ bản nhất.

Câu 3: Trong nền kinh tế thị trường, việc làm nào dưới đây của các chủ thể kinh tế gắn liền với hoạt động phân phối ?

A. Công ty A điều chỉnh cơ cấu mặt hàng sản xuất.

B. Công ty A điều chỉnh nhiệm vụ các nhân viên.

C. Công ty A điều chỉnh cơ cấu nhân sự công ty.

D. Công ty A nhập nguyên liệu để tăng ca sản xuất.

Câu 4: Trong các hoạt động kinh tế, hoạt động nào đóng vai trò trung gian, kết nối người sản xuất với người tiêu dùng?

A. Hoạt động vận chuyển - tiêu dùng
B. Hoạt động phân phối - trao đổi

C. Hoạt động sản xuất - vận chuyển
D. Hoạt động sản xuất - tiêu thụ

Câu 5: Trong nền kinh tế thị trường, việc làm nào dưới đây của các chủ thể kinh tế gắn liền với hoạt động phân phối ? DT1
A. Giám đốc phân bổ lợi nhuận cho các thành viên.

B. Giám đốc phân công nhiệm vụ các ca trực.

C. Công ty A nhập nguyên liệu để mở rộng sản xuất

D. Lãnh đạo công ty điều động nhân sự.

Câu 6: Trao đổi là hoạt động đưa sản phẩm đến tay người

A. lao động.
B. tiêu dùng.
C. phân phối.
D. sản xuất.

Câu 7: Phân phối - trao đổi là hoạt động có vai trò

A. giải quyết lợi ích kinh tế của chủ doanh nghiệp.

B. là cầu nối sản xuất với tiêu dùng.

C. phân bổ nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.

D. là động lực kích thích người lao động.

Câu 8: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất gắn liền với việc làm nào dưới đây ?

A. Người nông dân phun thuốc trừ sâu.

B. Bán hàng onlie trên mạng.

C. Hỗ trợ lao động khó khăn.

D. Đầu tư vốn mở rộng sản xuất

Câu 9: Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động sản xuất không gắn liền với việc làm nào dưới đây?

A. Công nhân lắp ráp ô tô xuất xưởng.

B. Người nông dân thu hoạch lúa mùa.

C. Cửa hàng A tăng cường khuyến mại.

D. Thợ may cải tiến mẫu mã sản phẩm

Câu 10: Trong nền kinh tế thị trường, việc làm nào dưới đây thể hiện tốt vai trò của hoạt động sản xuất

A. Cửa hàng E đầu cơ tích trữ, tự ý nâng giá sản phẩm.

B. Doanh nghiệp K quảng cáo sai chất lượng sản phẩm.

C. Công ti H tạo ra sản phẩm mới chất lượng cao, giá rẻ.

D. Công ti M xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Câu 11: Hành vi nào dưới đây không đúng khi tham gia vào các hoạt động kinh tế?

A. Bạn A giải thích cho người thân của mình về trách nhiệm của công dân khi tham gia các hoạt động kinh tế.

B. Trước tình hình dịch bệnh, nhu cầu mua thuốc của người dân tăng mạnh, nhà thuốc P cam kết không tăng giá sản phẩm.

C. Xí nghiệp Y trong quá trình sản xuất đã để khói bụi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khoẻ người dân.

D. Doanh nghiệp bán lẻ H luôn sản xuất hàng hoá đảm bảo chất lượng, đóng thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Câu 12: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất gắn liền với việc làm nào dưới đây ?

A. Mang quần áo ra chợ bán.
B. May quần áo để bán.

C. Trao đổi quần áo với nhau.
D. Bán lại quần áo đã nhập.

Câu 13: Hãy chỉ ra hoạt động sản xuất trong các hoạt động dưới đây ?

A. Trồng lúa chất lượng cao.
B. Vận chuyển vật liệu vào kho.

C. Mang rau ra chợ bán.
D. Nấu cháo cho mẹ.

Câu 14: Việc làm nào dưới đây gắn liền với hoạt động tiêu dùng trong nền kinh tế xã hội

A. Phân bổ vật tư sản xuất.

B. Vận chuyển hàng hóa.

C. Chế biến gạo thành thức ăn chăn nuôi.

D. Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi 

Việc làm nào dưới đây gắn liền với hoạt động tiêu dùng trong nền kinh tế xã hội

Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của hoạt động tiêu dùng?

A. Động lực cho sản xuất phát triển.
B. “Đơn đặt hàng" cho sản xuất.

C. Điều tiết hoạt động trao đổi.
D. Quyết định phân phối thu nhập.

Câu 16: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động nào dưới đây gắn liền với hoạt động trao đổi ?

A. Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu.

B. Đẩy mạnh việc bán hang trực tuyến.

C. Xuất khẩu hàng hóa ra ngước ngoài.

D. Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Câu 17: Gia đình bạn H đang là học sinh lớp 11 có nghề mây tre đan thủ công mỹ nghệ nổi tiếng trong vùng. Sau giờ học H rủ các bạn cùng lớp đến để làm kiếm thêm thu nhập mua sách vở, tài liệu phục vụ cho việc học tập. Xét về mặt bản chất của nền kinh tế, công việc của gia đình bạn H gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế

A. phân phối.
B. sản xuất.
C. tiêu dùng.
D. lao động.

Câu 18: Công ti A trong quá trình sản xuất, kinh doanh cà phê luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ việc chọn giống cây tốt cho đến thu hoạch hạt cà phê đảm bảo chất lượng, không ngâm trộn hoá chất, tạp chất,... đảm bảo sản phẩm ngon nhất đến người tiêu dùng. Việc làm của công ty A gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế?

A. Tiêu dùng.
B. Sản xuất.
C. Phân phối.
D. Trao đổi.

Câu 19: Sắp đến ngày 8 tháng 3, K bàn với T cùng nhau góp tiền để dành mua hoa về bán. Nhờ khéo tay và ham học hỏi, K và T kết được những bó hoa vô cùng xinh xắn, rất được khách hàng yêu thích và ủng hộ. Việc kinh doanh trên đem lại cho K vàT một số tiền nhỏ. Hai bạn dự định dùng số tiền ấy tham gia một khoá học về cắm hoa, nhằm phát triển năng khiếu của bản thân. Hai bạn K và T đã tham gia vào hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế xã hội
A. Tiêu dùng.
B. Sản xuất.
C. Phân phối.
D. Trao đổi.

Câu 20: Ngày 8 tháng 3, K bàn với T cùng nhau góp tiền để dành mua hoa về bán. Nhờ khéo tay và ham học hỏi, K và T kết được những bó hoa vô cùng xinh xắn, rất được khách hàng yêu thích và ủng hộ. Việc kinh doanh trên đem lại cho K và T một số tiền nhỏ. Hai bạn dự định dùng số tiền ấy tham gia một khoá học về cắm hoa, nhằm phát triển năng khiếu của bản thân. K và T đã tham gia hoạt động kinh tế nào dưới đây?

A. Trao đổi và tiêu dùng
B. Tiêu dùng và phân phối

C. Sản xuất và trao đổi.
D. Phân phối và trao đổi.

BÀI 2: CÁC CHỦ THỂ CỦA NỀN KINH TẾ
Câu 1: Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây tiến hành các hoạt động mua hàng rồi bán lại cho các đại lý?

A. chủ thể nhà nước.

B. chủ thể tiêu dùng.

C. chủ thể sản xuất.

D. chủ thể trung gian.

Câu 2: Chủ thể sản xuất là những người DT3

A. phân phối hàng hóa, dịch vụ.
B. hỗ trợ sản xuất hàng hóa, dịch vụ.

C. trao đổi hàng hóa, dịch vụ.
D. sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ

Câu 3: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể tiêu dùng?

A. Tiết kiệm năng lượng.

B. Tạo ra sản phầm phù hợp với nhu cầu của xã hội.

C. Giúp nền kinh tế linh hoạt hơn.

D. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.

Câu 4: Trong nền kinh tế, chủ thể nào đóng vai trò là cầu nối giữa chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng?

A. chủ thể trung gian.
B. Nhà đầu tư chứng khoán.

C. chủ thể doang nghiệp.
D. chủ thể nhà nước.

Câu 5: Chủ thể nào đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hàng hoá cho xã hội, phục vụ nhu cầu tiêu dùng?

A. Chủ thể trung gian
B. Doanh nghiệp Nhà nước

C. Các điểm bán hàng
D. Chủ thể sản xuất

Câu 6: Mô hình kinh tế thị trường có sự điều tiết ở từng nước, từng giai đoạn có thể khác nhau tuỳ thuộc vào mức độ can thiệp của Chính phủ đối với thị trường, song tất cả các mô hình đều có điểm chung là không thể thiếu vai trò kinh tế của chủ thể nào?

A. Chủ thể sản xuất
B. Chủ thể tiêu dùng

C. Chủ thể Nhà nước
D. Người sản xuất kinh doanh

Câu 7: Trong nền kinh tế, chủ thể trung gian đóng vai trò như thế nào trong mối quan hệ với chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng?

A. độc lập.
B. cầu nối
C. cuối cùng.
D. sản xuất.

Câu 8: Trong nền kinh tế, chủ thể nào dưới đây đóng vai trò là chủ thể trung gian khi tham gia vào các quan hệ kinh tế?

A. Hộ kinh tế gia đình.
B. Ngân hàng nhà nước.

C. Nhà đầu tư bất động sản.
D. Trung tâm siêu thị điện máy.

Câu 9: Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây đóng vai trò là chủ thể trung gian trong nền kinh tế?

A. Kho bạc nhà nước các cấp.
B. Nhà máy sản xuất phân bón.

C. Trung tâm môi giới việc làm.
D. Ngân hàng chính sách xã hội.

Câu 10: Một trong những vai trò của chủ thể kinh tế nhà nước là

A. thúc đẩy lạm phát gia tăng.
B. tăng tỷ lệ thất nghiệp cơ học.

C. giảm tỷ lệ trẻ mù chữ.
D. quản lý vĩ mô nền kinh tế.

Câu 11: Trong nền kinh tế hàng hóa, người tiến hành các hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất được gọi là

A. chủ thể tiêu dùng.

B. chủ thể trung gian.

C. chủ thể nhà nước

D. chủ thể sản xuất.

Câu 12: Chủ thể trung gian không có vai trò nào dưới đây ?

A. Trung gian giữa sản xuất và tiêu dùng.

B. Là mục đích cuối cùng của sản xuất

C. Môi giới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

D. Thúc đẩy phân phối hàng hóa thuận lợi.

Câu 13: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ thể kinh tế của Nhà nước?

A. Thoả mãn nhu cầu của người sản xuất.

B. Thực hiện chức năng quản lý nền kinh tế.

C. Quyết định số lượng sản phẩm sẽ cung ứng cho thị trường.

D. Quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 14: Mục tiêu cơ bản mà các chủ thể sản xuất hướng tới là

A. làm công tác từ thiện
B. triệt tiêu đối thủ.

C. tiêu dùng.

D. lợi nhuận.

Câu 15: Trong nền kinh tế, chủ thể nào dưới đây đóng vai trò là chủ thể sản xuất?

A. Người mua hàng.

B. Người vận chuyển.

C. Người sản xuất.

D. Cơ quan thuế.

Câu 16: Thực hiện vai trò kết nối trong các quan hệ mua - bán, giúp cho nền kinh tế linh hoạt, hiệu quả là vai trò của chủ thể kinh tế nào?

A. Người sản xuất kinh doanh
B. Chủ thể trung gian

C. Chủ thể Nhà nước
D. Người tiêu dùng

Câu 17: Chủ thể sản xuất là những người trực tiếp

A. tiêu dùng sản phẩm.
B. phân phối lợi nhuận.


C. sản xuất hàng hóa.
D. cung cấp nguồn vôn

Câu 18: Trong nền kinh tế, chủ thể nào dưới đây không đóng vai trò là chủ thể sản xuất?

A. Hộ kinh doanh.

B. Nhà đầu tư.


C. Doanh nghiệp.

D. Người ship hàng.

Câu 19: Những ngày đầu bắt taỵ vào chăn nuôi dê, do chưa nắm vững kĩ thuật nên anh H gặp rất nhiều khó khăn. Không nản chí, anh tự sưu tầm tài liệu, tìm hiểu cách phòng và điều trị các chứng bệnh trên đàn dê. Ngoài ra, anh còn tìm đến các trang trại, hộ gia đình chăn nuôi dê khác để học hỏi. Hiện đàn dê của gia đình anh H đã phát triển gần 1 000 con, mang lại thu nhập ổn định, tạo việc làm cho nhiều người dân địa phưong. Anh H còn chủ động đóng thuế, quyên góp tiền ủng hộ làm đường sá, trường học,... góp phẩn vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Xét về bản chất nền kinh tế, hoạt động của anh H gắn liền với chủ thể nào dưới đây của nền kinh tế?
A. Chủ thể sản xuất.
B. chủ thể trung gian

C. chủ thể nhà nước.
D. Chủ thể tiêu dùng

Câu 20: Đàn gia cầm ở trang trại bị chết do dịch bệnh, ông K đem bán rẻ cho thương lái mà không mang đi tiêu huỷ để tránh làm lây lan dịch. Việc làm của ông K là chưa thực hiện tốt trách nhiệm của chủ thể kinh tế nào dưới đây?
A. chủ thể trung gian
B. chủ thể nhà nước.

C. Chủ thể tiêu dùng
D. Chủ thể sản xuất.

BÀI 3: THỊ TRƯỜNG
Câu 1: Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng

A. làm trung gian trao đổi.
B. đo lường giá trị hàng hóa.
C. thừa nhận giá trị hàng hóa.
D. biểu hiện bằng giá cả.
Câu 2: Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do nhân tố nào sau đây quyết định?

A. Người làm dịch vụ.
B. Nhà nước.

C. Thị trường.
D. Người sản xuất.

Câu 3: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây?

A. Điều tiết sản xuất.
B. Cung cấp thông tin.

C. Kích thích tiêu dùng.
D. Phương tiện cất trữ.

Câu 4: Căn cứ vào tiêu chí/ đặc điểm nào để phân chia các loại thị trường như thị trường vàng, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản?

A. Phạm vi hoạt động
B. Đối tượng hàng hoá

C. Tính chất và cơ chế vận hành
D. Vai trò của các đối tượng mua bán

Câu 5: Các nhân tố cơ bản của thị trường là

A. hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán.
B. hàng hoá, tiền tệ, giá cả.

C. hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán.
D. tiền tệ, người mua, người bán.

Câu 6: Thị trường giúp người tiêu dùng điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất là thể hiện chức năng nào sau đây?

A. Cung cấp thông tin.
B. Tiền tệ thế giới.

C. Thúc đẩy độc quyền.
D. Phương tiện cất trữ.

Câu 7: Theo phạm vi của quan hệ mua bán, thị trường được phân chia thành thị trường

A. trong nước và quốc tế.
B. hoàn hảo và không hoàn hảo.

C. truyền thống và trực tuyến.
D. cung  - cầu về hàng hóa.

Câu 8: Khi người bán đem hàng hoá ra thị trường, hàng hoá nào thích hợp với nhu cầu của xã hội thì bán được, điều đó thể hiện chức năng nào của thị trường?

A. Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể

B. Kích thích sự sáng tạo của mỗi chủ thể kinh tế

C. Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng

D. Gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới

Câu 9: Thị trường giúp người bán đưa ra các quyết định kịp thời nhằm thu nhiều lợi nhuận là thể hiện chức năng nào sau đây?

A. Thước đo giá trị.
B. Cung cấp thông tin.

C. Xóa bỏ cạnh tranh.
D. Công cụ thanh toán.

Câu 10: Thị trường không có yếu tố nào dưới đây?

A. Người mua.
B. Luật sư.
C. Hàng hóa.
D. Người bán.

Câu 11: Thị trường không bao gồm quan hệ nào dưới đây ?

A. Cung  - cầu.
B. Hàng hóa – tiền tệ.

C. mua – bán.
D. Ông chủ - nhân viên

Câu 12: Nông dân ở địa phương D chuyển từ trồng dưa hấu sang trồng dứa khi nhận thấy sức tiêu thụ dưa hấu chậm là biểu hiện nào của chức năng của thị trường?

A. Kích thích sự sáng tạo của mỗi chủ thể kinh tế

B. Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng

C. Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể

D. Gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới

Câu 13: Khi thấy giá bất động sản tăng, anh B đã bán căn nhà mà trước đó anh đã mua nên thu được lợi nhuận cao. Anh B đã vận dụng chức năng nào dưới đây của thị trường?

A. Lưu thông.
B. Thanh toán.
C. Đại diện.
D. Thông tin.
Câu 14: Phát biểu nào dưới đây không đúng về thị trường?

A. Thị trường là nơi người này tiếp xúc với người kia để trao đổi một thứ gì đó khan hiếm, cùng xác định giá và số lượng trao đổi.

B. Thị trường là nơi người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi, mua bán.

C. Thị trường là nơi những người mua tiếp xúc với nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá.

D. Thị trường là nơi người bán muốn tối đa hoá lợi nhuận, người mua muốn tối đa hoá sự thoả mãn thu được từ sản phẩm họ mua.

Câu 15: Ông H làm giám đốc doanh nghiệp điện tử, vừa qua ông nghe nói điện thoại smartphone của hãng S đang bị lỗi sản phẩm, ông ngừng ngay nhập các sản phẩm của hãng. Ông đã thực hiện chức năng cơ bản  nào của thị trường?

A. Chức năng hạn chế sản xuất.
B. Chức năng điều tiết, kích thích.

C. Chức năng thông tin.
D. Chức năng thực hiện.

Câu 16: Đến trung thu, bà A mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất bánh để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Vậy bà A đang thực hiện chức năng cơ bản nào của thị trường?

A. Chức năng thông tin.
B. Chức năng điều tiết, kích thích.

C. Chức năng thừa nhận, kích thích.
D. Chức năng thực hiện.

Câu 17: Bà H có cơ sở sản xuất tăm tre chất lượng cao bán ra thị trường, hiện nay nhu cầu của thị trường tăng, nên chồng bà quyết định mở rộng quy mô sản xuất, nhưng con bà thì sợ không bán được dẫn đến thua lỗ, khuyên bà nên thu nhỏ lại cho dễ quản lí, còn bà thì muốn giữ nguyên như trước. Vậy ý kiến của ai giúp cho bà H có lợi nhuận ?

A. Con bà H.
B. Không ai đúng.
C. Chồng bà H.
D. Bà H.
Câu 18: Gia đình H có 1 ha trồng rau sạch để cung cấp cho thị trường, hiện nay giá các loại rau sạch đều tăng. Bố H quyết định mở rộng diện tích trồng, mẹ H thì muốn giữ nguyên quy mô sản xuất, chị H thì lại khuyên thu hẹp diện tích gieo trồng. Vận dụng chức năng của thị trường, thì lời khuyên của ai có thể giúp gia đình H có thêm lợi nhuận?

A. Bố H.
B. Chị và mẹ H.
C. Chị H.
D. Mẹ H.

Câu 19: Mỗi ngày được bố mẹ cho tiền tiêu vặt, nhưng B không tiêu và quyết định dành dụm số tiền ấy để đầu tư vào việc mua bán hàng qua mạng để kiếm lời. Việc làm trên của B đã vận dụng tốt chức năng tiền tệ nào sau đây?

A. Phương tiện cất trữ.
B. Tiền tệ thế giới.

C. Thước đo giá trị.
D. Phương tiện lưu thông.

Câu 20: Anh M trồng lúa bán nhưng thua lỗ vì anh bị thương lái ép giá. Anh M bàn với vợ là vụ mùa tới anh sẽ chỉ trồng một ít lúa và sẽ trồng nhiều dưa hấu để đáp ứng thị trường Tết và ngày lễ. Quyết định của anh M đã vận dụng tốt chức năng nào dưới đây của thị trường?

A. Giá cả tăng thì giảm tiêu dùng.
B. Kích thích hoặc hạn chế sản xuất.

C. Giá cả giảm thì tăng tiêu dùng.
D. Thực hiện giá trị và giá trị sử dụng.

BÀI 4: CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG
Câu 1: Trong nền kinh tế hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cơ chế thị trường?

A. Hạ giá thành sản phẩm.
B. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp.

C.  Đổi mới công nghệ sản xuất.
D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Câu 2: Số tiền phải trả cho một hàng hoá để bù đắp những chi phí sản xuất và lưu thông hàng hoá đó được gọi là
A. giá trị sử dụng
B. tiêu dùng sản phẩm.

C. phân phối sản phẩm.
D. giá cả hàng hoá.
Câu 3: Xét về mặt bản chất của nền kinh tế, việc điều tiết của cơ chế thị trường được ví như
A. thượng đế
B. mệnh lệnh.
C. ý niệm tuyệt đối.
D. bàn tay vô hình.
Câu 4: Giá bán thực tế của hàng hoá do tác động qua lại giữa các chủ thể kinh tế trên thị trường tại một thời điểm, địa điểm nhất định được gọi là

A. giá cả cá biệt.
B. giá cả thị trường.
C. giá trị thặng dư.
D. giá trị sử dụng.

Câu 5: Một trong những tác động tích cực của cơ chế thị trường là
A. tăng cường đầu cơ tích trữ.
B. hủy hoại môi trường sống.
C. xuất hiện nhiều hàng giả.
D. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Câu 6: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực của cơ chế thị trường  thể hiện ở việc, các chủ thể kinh tế vì nhằm giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng

A. đầu tư đổi mới công nghệ.
B. bán hàng giả gây rối thị trường.

C. hủy hoại tài nguyên thiên nhiên.
D. xả trực tiếp chất thải ra môi trường.

Câu 7: Câu tục ngữ "Cá lớn nuốt cá bé" chỉ quy luật kinh tế nào?

A. Quỵ luật cạnh tranh
B. Quỵ luật lưu thông tiền tệ

C. Quỵ luật cung - cẩu
D. Quy luật giá trị

Câu 8: Trong nền kinh tế hàng hóa, khi các quan hệ kinh tế tự điều chỉnh theo yêu của các quy luật kinh tế cơ bản được gọi là
A. cơ chế quan liêu.
B. cơ chế phân phối
C. cơ chế thị trường
D. cơ chế bao cấp.
Câu 9: Một trong những cơ chế kinh tế được các quốc gia vận dụng để điều hành nền kinh tế đó là

A. cơ chế tự cung tự cấp.
B. cơ chế kế hoạch hoá tập trung.

C. Cơ chế chỉ huy của Chính phủ.
D. Cơ chế thị trường.

Câu 10: Giá cả thị trường chịu không chịu tác động của yếu tố nào dưới đây

A. Quy luật giá trị.
B. Niềm tin tôn giáo.

C. Quan hệ cung cầu sản phẩm.
D. Thị hiếu người tiêu dùng.

Câu 11: Nhận định nào dưới đây nói về nhược điểm của cơ chế thị trường.

A. Thúc đẩy phát triển kinh tế.
B. Kích thích đổi mới công nghệ.

C. Làm cho môi trường bị suy thoái.
D. Khai thác tối đa mọi nguồn lực.

Câu 12: Trong nền kinh tế hàng hóa, giá cả thị trường được hình thành thông qua việc thỏa thuận giữa các chủ thể kinh tế tại
A. quốc gia giàu có.
B. thời điểm cụ thể.
C. một cơ quan nhà nước.
D. một địa điểm giao hàng.
Câu 13: Một trong những tác động tích cực của cơ chế thị trường là
A. tận diệt nguồn tài nguyên.
B. phân bổ mọi nguồn thu nhập.
C. kích thích sản xuất phát triển.
D. chi đều mọi nguồn lợi nhuận.
Câu 14: Nhận định nào dưới đây không nói về nhược điểm của cơ chế thị trường.

A. Có thể gây ra tình trạng Nhà nước bị thất thu thuế.

B. Là công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế.

C. Tiềm ẩn rủi ro làm cho nền kinh tế mất cân đối.

D. Có thể gây ra tình trạng người sản xuất bị thua lỗ.

Câu 15: Cơ chế thị trường là gì

A. Cơ chế hoạt động tự do không cần theo quy luật.

B. cơ chế tự điều chỉnh tuân theo các quy luật kinh tế.

C. Cơ chế hoạt động theo ý chí cùa Nhà nước.

D. Cơ chế phục vụ cho lợi ích tối cao của người tiêu dùng.

Câu 16: Do sản phẩm bánh đậu xanh của gia đình anh N bán ra thị trường chậm, ít có lãi trong khi đó nhu cầu thị trường về bánh trung thu dịp rằm tháng 8 âm lịch tăng mạnh. Cơ sở sản xuất của gia đình anh N đã giảm số lượng sản xuất bánh đậu xanh sang sản xuất thêm mặt hàng bánh trung thu để bán với có lợi nhuận cao hơn. Gia đình anh N đã vận dụng tốt tác động chức năng nào dưới đây của giá cả thị trường?
A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển

B. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa

C. Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất

D. Tạo ra năng suất, chất lượng sản phẩm cao hơn

Câu 17: Cuối tháng Tám hằng năm, thị trường sản phẩm quần áo thời trang có sự thay đổi. Lượng tiêu thụ quần áo thời trang mùa hè của người dân bắt đầu giảm sút, các chủ cửa hàng thời trang trong thành phố chuyển dần sang nhập và bán hàng thời trang thu đông, vì mặt hàng này có lượng khách hàng tăng dần, giá cao, sản phẩm tiêu thụ nhanh. Trong trường hợp này, sự thay đổi chúng loại sản phẩm của những người kinh doanh mặt hàng quần áo thể hiện ưu điểm nào của cơ chế thị trường?

A. Tạo động lực sáng tạo cho người sản xuất kinh doanh.

B. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.

C. Tạo năng suất lao động cao hơn cho người sản xuất.

D. Phân hoá thu nhập giữa người sản xuất và người phân phối.

Câu 18: Gia đình ông H sản xuất các mặt hàng thủ công mĩ nghệ. Gần đây, mặt hàng này trên thị trường tiêu thụ rất chậm do hàng mĩ nghệ giá rẻ của TQ tràn ngập. Trong khi đó hàng do ông H làm ra, chi phí cao, sức cạng tranh thấp mẫu mã lạc hậu. Dù nhiều thành viên trong gia đình đã khuyên ông nên đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại để hạ giá thành song ông H không nghe vì vậy mà sau 3 năm làm ăn thua lỗ, ông H phải giải thể xưởng sản xuất với khoản lỗ nhiều tỷ đồng. Ông H đã chưa biết vận dụng chức năng nào dưới đây của giá cả thị trường

A. Kích thích năng suất lao động tăng lên
B. Cung cấp thông tin.

C. Điều tiết sản xuất
D. Cải tiến kỹ thuât.

Câu 19: Nhận thấy mặt hàng mỹ nghệ do gia đình mình sản xuất có mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo tuy nhiên do dây chuyền sản xuất thủ công, dựa chủ yếu vào tay nghề của người lao động nên chi phí nhân công cao nên sức cạnh tranh thấp, hàng làm ra không bán được, anh M đã bàn với bố là ông B đầu tư máy móc để áp dụng công nghệ vào sản xuất. Tuy nhiên ông B kịch liệt phản đối cho rằng việc chuyển sang sản xuất bằng máy sẽ làm mất đi giá trị thẩm mỹ của sản phẩm. Trong trường hợp này ông B hiểu chưa đúng chức năng nào dưới đây của giá cả thị trường?
A. Điều tiết lưu thông.
B. Điều tiết sản xuất

C. Phân hóa giầu nghèo
D. Kích thích lực lượng sản xuất

Câu 20: Hai bạn D và T khi đi chơi trong siêu thị thấy nhiều siêu thị đều có một góc có biển ghi là hàng bình ổn giá, D cho rằng hàng bình ổn giá là những hàng hóa đã hết hạn sử dụng, hoặc những hàng hóa có chất lượng kém không nên mua. T không đồng ý cho rằng hàng bình ổn giá là những mặt hàng thiết yếu được nhà nước sử dụng các biện pháp hỗ trợ giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý, hỗ trợ người tiêu dùng. Việc thực hiện bình ổn giá là biểu hiện của việc nhà nước vận dụng chức năng nào dưới đây của giá cả thị trường?

A. Quản lý nền kinh tế.
B. Phân hóa giầu nghèo

C. Điều tiết sản xuất
D. Kích thích lực lượng sản xuất

BÀI 5: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Câu 1: Theo Luật ngân sách nhà nước, nội dung nào dưới đây không đúng về vai trò của ngân sách nhà nước?

A. Ngân sách nhà nước là công cụ đề điều tiết thị trường.

B. Ngân sách nhà nước để đảm bảo nhu cầu chi tiêu của mọi người dân trong xã hội.

C. Ngân sách nhà nước duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước.

D. Ngân sách nhà nước điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc lợi xã hội.

Câu 2: Ý kiến nào dưới đây của ông T không đúng khi nói về đặc điểm của ngân sách nhà nước?

A. Ngân sách nhà nước là các khoản thu chi không được dự toán.

B. Ngân sách nhà nước phải do Quốc hội thông qua và quyết định.

C. Ngân sách nhà nước do Chính phủ tổ chức thực hiện.

D. Ngân sách nhà nước được thiết lập và thực thi vì lợi ích chung.

Câu 3: Theo Luật ngân sách nhà nước, nội dung nào dưới đây phản ánh đúng về ngân sách nhà nước?

A. Ngân sách nhà nước là quỹ dự trữ tài chính của một quốc gia

B. Ngân sách nhà nước là toàn bộ vốn của người dân trong một quốc gia.

C. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước

D. Ngân sách nhà nước là toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp

Câu 4: 
Một trong những vai trò của ngân sách nhà nước đó là 

A. công cụ để Nhà nước điều tiết thị trường.

B. tạo lập quỹ phòng chống thiên tai

C. tạo lập quỹ dự trữ quốc gia .

D. công cụ để đẩy mạnh xuất khẩu.

Câu 5: Nhà nước có quyền gì đối với các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước?

A. quyền sử dụng
B. quyền quyết định

C. quyền sở hữu
D. quyền sở hữu và quyết định

Câu 6: Một trong những đặc điểm của ngân sách nhà nước là ngân sách nhà nước
A. phân chia cho mọi người.
B. ai cũng có quyền lấy.
C. có rất nhiều tiền bạc.
D. có tính pháp lý cao.
Câu 7: Theo quy định của Luật ngân sách, hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc
A. không hoàn trả trực tiếp.
B. thu nhưng không chi.
C. chi nhưng không thu.
D. hoàn trả trực tiếp.
Câu 8: Theo quy định của Luật ngân sách, ai được quyền quyết định các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước?

A. Những người đứng đầu cơ quan Bộ nhà nước.
B. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
C. Các cơ quan thuộc doanh nghiệp nhà nước.
D. Các cơ quan lãnh đạo ở địa phương.
Câu 9: Theo quy định của Luật ngân sách, mục đích của việc thu, chi ngân sách nhà nước là gì?
A. Để có tiền thực hiện hoạt động ngoại giao.
B. Để xây dựng các cơ quan Nhà nước.
C. Để tạo nên sự giàu có cho đất nước.
D. Để ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế.
Câu 10: Theo quy định của Luật ngân sách, Ngân sách nhà nước không có khoản chi nào?

A. Tinh giảm biên chế.
B. Đầu tư phát triển.

C. Trả nợ lãi.
D. Thu viện trợ

Câu 11: Theo Luật ngân sách nhà nước, nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước?

A. Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước phải theo Luật Ngân sách nhà nước.

B. Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền quyết định các khoản thu ngân sách

C. Ngân sách nhà nước hướng tới mục tiêu giải quyết các quan hệ lợi ích chung

D. Nhà nước sẽ hoàn trả cho người dân những khoản mà họ đóng góp vào ngân sách

Câu 12: Nhận định nào dưới đây nói về vai trò của ngân sách nhà nước?

A. Ngân sách nhà nước do Chính phủ tổ chức thực hiện.

B. Ngân sách nhà nước là các khoản thu, chi được dự toán.

C. Ngân sách nhà nước được thực thi vì lợi ích quốc gia.

D. Ngân sách nhà nước là công cụ huy động nguồn lực tài chính

Câu 13: Một trong những vai trò cơ bản của ngân sách nhà nước là góp phần
A. xóa bỏ cạnh tranh.
B. xóa bỏ giàu nghèo.
C. gia tăng độc quyền.
D. điều tiết thị trường.
Câu 14: Công dân đóng góp vào ngân sách nhà nước bằng cách nào?

A. Thành lập doanh nghiệp.
B. Tất cả đều đúng.

C. Nộp thuế, phí và lệ phí.
D. Tham gia lực lượng lao động.

Câu 15: Theo quy định của Luật ngân sách, Ngân sách nhà nước gồm các khoản chi nào dưới đây

A. Cải cách tiền lương.
B. Cân đối từ hoạt động xuất khẩu.

C. Cân đối từ hoạt động nhập khẩu.
D. Thu viện trợ, thu từ dầu thô.

Câu 16: Bạn V khẳng định, dưới góc độ pháp lí, ngân sách nhà nước do Ọuốc hội quyết đinh, Chính phủ tổ chức thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của Quốc hội. Khẳng đinh của V là nói về nội dung nào dưới đây của ngân sách nhà nước?

A. Vai trò của ngân sách nhà nước.
B. Đặc điểm của ngân sách nhà nước.

C. Khái niệm ngân sách nhà nước.
D. Chức năng của ngân sách nhà nước.

Câu 17: Trước đây, đường ở khu dân cư có rất nhiều ổ gà do xuống cấp. Sau đó, con đường đã được sửa lại khiến cho việc di chuyển của người dân trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu được những tai nạn hay va chạm không đáng có. Vậy nguồn tiền từ đâu để làm đường?
A. Mạnh thường quân đóng góp.
B. Ngân sách nhà nước.
C. Người dân đóng góp.
D. Nước ngoài hỗ trợ.

Câu 18: Chị N phát biểu rằng, ngân sách nhà nước được dùng để huy động tiềm lực tài chính nếu không thì Nhà nước sẽ không thể thực hiện được chức năng và nhiệm vụ của mình. Phát biểu của chị N nhằm khắng định:

A. chức năng của ngân sách nhà nước.
B. vai trò của ngân sách nhà nước.

C. đặc điểm của ngân sách nhà nước.
D. nhiệm vụ của ngân sách nhà nước.

Câu 19: “Khi dịch COVID-19 bùng phát, ở một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội thời gian đầu đã xảy ra hiện tượng tăng giá một số mặt hàng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Chính phủ đã dùng quỹ dự trữ quốc gia của ngân sách nhà nước với các gói hỗ trợ hàng chục nghìn tỉ đồng, cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu, trợ cấp tiền cho nhân dân, đặt biệt đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc do dịch bệnh…”. Dựa vào thông tin trên, em hãy cho biết  nhà nước sử dụng quỹ dự trữ quốc gia của ngân sách nhà nước không chi cho hoạt động nào?

A. Thực phẩm thiết yếu.
B. Trợ cấp tiền cho nhân dân.

C. Đầu tư cho quốc phòng.
D. Các gói hỗ trợ.

Câu 20: “ Ngày 25-5-2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017NĐ-CP về Quản lí, phát triển cụm công nghiệp trong đó có việc đầu tư từ ngân sách nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật, thực hiện chính sách ưu đã như miễn thuế đất, cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước… cho các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp nhằm di dời, sắp xếp, thu hút các chủ thể kinh tế vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu vực tập trung, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn.” Dựa vào thông tin trên, em hãy cho biết nhà nước sử dụng ngân sách nhà nước để định hướng phát triển sản xuất như thế nào?

A. Trợ cấp tiền cho nhân dân.
B. Cứu trợ đặt biệt đối với người nghèo.

C. Cung ứng kịp thời thực phẩm thiết yếu.
D. Xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1.  Em hãy đưa ra lời khuyên cho các nhân vật trong tình huống sau:

Bố mẹ N có ý định mở một quán trò chơi điện tử trực tuyến ngay gần cổng một trường  trung học phổ thông với mong muốn sề thu hút được đói tượng khách hàng là các bạn học sinh. Nếu là N. em sẽ nói gì với bố mẹ trong hoạt động kinh doanh này?

Câu 2. Trình bày các chức năng cơ bản của thị trường?

Câu 3. Anh M trồng lúa bán nhưng thua lỗ vì anh bị thương lái ép giá. Anh M bàn với vợ là vụ mùa tới anh sẽ chỉ trồng một ít lúa và sẽ trồng nhiều dưa hấu để đáp ứng thị trường Tết và ngày lễ. Quyết định của anh M đã vận dụng tốt chức năng nào của thị trường? Hãy giải thích?

Câu 4. Trình bày ưu, nhược điểm của cơ chế thị trường?

Câu 5: Hoạt động sản xuất là gì? Hoạt động sản xuất có vai trò gì đối với đời sống xã hội?
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